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Kính gửi: Kho bạc nhà nước. 

Trả lời văn bản số 2716/KBNN-THPC đề ngày 13/6/2022 của Kho bạc nhà nước về việc 
cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến tham gia như sau: 

Cơ quan Hải quan thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan căn 
cứ theo các quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định số 102/2021/NĐ-
CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 
số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc 
nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. 

Ngoài ra, tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành thuộc lĩnh vực 
quản lý của các Bộ, ngành cũng quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan 
Hải quan. 

(Chi tiết theo bảng phụ lục đính kèm) 

Kính chuyển Quý đơn vị tổng hợp./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, PC (2b). 
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Mai Xuân Thành 

  



PHỤ LỤC  

DANH MỤC THU PHẠT HÀNH CHÍNH 
(kèm theo Công văn số 2354/TCHQ-PC ngày 16/6/2022 của Tổng cục Hải quan) 

I. Danh mục khoản thu phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành Hải 
quan 

STT Tên khoản thu phạt 
vi phạm hành chính 

Văn bản quy phạm pháp luật 

1 Phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực 
Hải quan 

- Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 
quan; 

- Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo 
hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế 
toán, kiểm toán độc lập. 

  



II. Danh mục các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành thuộc lĩnh vực 
quản lý của các Bộ, ngành cũng quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ 
quan Hải quan 

STT Tên, số, ký hiệu văn bản Tên, số ký hiệu văn bản sửa đổi, bổ sung 

1. 

Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 
16/10/2013 & Nghị định số 28/2017/NĐ-
CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính về quyền tác giả, quyền 
liên quan 

Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du 
lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; 
văn hóa và quảng cáo. 

2. 

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 
12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 
16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên 
quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 
12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 
hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 

3. 

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
văn hóa và quảng cáo 

Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du 
lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; 
văn hóa và quảng cáo 

4. 

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 
tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

5. 

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 
27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 



tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 
điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

6. 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 
03/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 
thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử. 

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 
27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 
tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 
điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

7. 

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 
29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp 

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

8. 

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 
14/11/2019 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiền tệ và ngân hàng 

Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

9. 

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 
tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
động khoa học và công nghệ, chuyển giao 
công nghệ 

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

10. 

Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 
tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử 

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 



hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

11. 

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 
30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 
chất và vật liệu nổ công nghiệp 

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 
31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 
chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an 
toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, 
kinh doanh xăng dầu và khí. 

12. 

Nghị định số 98/2020NĐ-CP ngày 
26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động 
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng 

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 
31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 
chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an 
toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, 
kinh doanh xăng dầu và khí. 

13. 

Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 
26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu 
khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 
31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 
chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an 
toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, 
kinh doanh xăng dầu 

14. 
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 
4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 
9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 
9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 



15. 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
y tế. 

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 
9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 
9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

16. 

Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 
11/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ. 

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 
06/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và 
khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản 
đồ. 

17. 
Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 
tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về chăn nuôi 

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi 

18. 

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 
tháng 4 năm 2019 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực lâm 
nghiệp 

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. 

19. 

- Nghị định 119/2013/NĐ-CP của Chính 
Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, 
thức ăn chăn nuôi 

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực 
vật. 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thú y. 

- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. 



tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây 
trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị 
định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 
năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

20. 

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã 
hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 
hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 

  

21. 

- Nghị định 129/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ về Quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế (Chương I và 
Chương III Nghị này hết hiệu lực bởi 
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, 
hóa đơn) 

- Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, 
hóa đơn 

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 
16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; 
hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 
số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho 
bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. 

22. 

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 
tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 
số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và 
Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01 
tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 
16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; 
hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 
số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho 
bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. 

23. Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 
tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 
16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về xử phạt vi 



vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ 
quốc gia; kho bạc nhà nước 

phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; 
hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 
số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho 
bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. 

24. 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường 

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường 

25. 

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 
16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân 
bón 

  

26. 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thủy sản 

  

27. 

Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 
24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý, bảo vệ biên giới quốc gia 

  

28. 

Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 
12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trên các vùng 
biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm 
lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

  


